
UBND XÃ CAO THẮNG Biểu số 117/CK TC - NSNN
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Đơn vị tính: đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH
(% QT/DT)THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX

A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6=4/2
Tổng thu 11,046,342,702 11,046,342,702 8,414,047,126 8,414,047,126 76.17 76.17

I Các khoản thu 100% 139,000,000 139,000,000 350,594,500 350,594,500 252.23 252.23
1 Phí và lệ phí 37,000,000 37,000,000 33,482,000 33,482,000 90.49 90.49
2 Thu từ quỹ đất công ích và đất công 70,000,000 70,000,000 291,040,500 291,040,500 415.77 415.77

2.1 Thu HLCS từ quỹ đất công ích và đất công 70,000,000 70,000,000 138,955,500 138,955,500 198.51 198.51
2.2 Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất 152,085,000 152,085,000
2.3 Khác
3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 26,000,000 26,000,000

5
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của NN theo
QĐ

6 Đóng góp của nhân dân theo quy định
7 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân
8 Thu khác 32,000,000 32,000,000 72,000 72,000 0.23 0.23

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 3,132,400,000 3,132,400,000 288,509,924 288,509,924 9.21 9.21

CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA (1) 122,800,000 122,800,000 145,559,759 145,559,759 118.53 118.53
- Thuế thu nhập cá nhân 4,800,000 4,800,000 17,148,009 17,148,009 357.25 357.25
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 40,000,000 40,000,000 70,982,000 70,982,000 177.46 177.46
- Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 3,000,000 3,000,000 3,500,000 3,500,000 116.67 116.67
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình
- Lệ phí trước bạ nhà, đất 75,000,000 75,000,000 53,929,750 53,929,750 71.91 71.91

CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO QUY
ĐỊNH CỦA TỈNH (2) 3,009,600,000 3,009,600,000 142,950,165 142,950,165 4.75 4.75

- Thu tiền sử dụng đất 3,000,000,000 3,000,000,000 113,987,500 113,987,500 3.80 3.80
- Thuế tiêu thụ đặc biệt



- Thuế tài nguyên
- Thuế giá trị gia tăng 9,600,000 9,600,000 28,962,665 28,962,665 301.69 301.69
- Các khoản thuế điều tiết khác

III
Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu
có)

IV Thu chuyển nguồn 492,088,202 492,088,202 492,088,202 492,088,202 100.00 100.00
V Thu kết dư ngân sách năm trước
VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7,282,854,500 7,282,854,500 7,282,854,500 7,282,854,500 100.00 100.00
- Bổ sung cân đối 2,771,790,000 2,771,790,000 2,771,790,000 2,771,790,000 100.00 100.00
- Bổ sung có mục tiêu 4,511,064,500 4,511,064,500 4,511,064,500 4,511,064,500 100.00 100.00
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